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Nơi công 
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1 PKCK Nội 128 20/11/2012 Nguyễn Hữu Nghĩa 1973
BSCK1 

Nội
Nội 

ấp Thới Thuận A, TT 

Thới Lai, Thới Lai

BVĐK Thới 

Lai

6h - 7h; 11h 

- 12h30; 

17h - 19h30

2 PKCK Mát 138 30/11/2012 Huỳnh Văn Nhanh 1960
BSCK1 

Mắt
Mắt

ấp Thới Thuận A, TT 

Thới Lai, Thới Lai
Sở Y tế

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

19h

3 PKCK Nhi 158 21/12/2012 Nguyễn Thị Kim Hên 1960 BSĐK Nội
ấp Phú Thọ,xã Trường 

Xuân, huyện Thới Lai

TYT Trường 

Xuân

6h -7h; 11h - 

13h, 17h - 

19h

4

Phòng 

khám nội 

tổng hợp

189 09/12/2016 Huỳnh Văn Dũng 1958
Bác sĩ đa 

khoa

Nội tổng 

hợp

Ấp Thới Khánh, xã Tân 

Thạnh, Thới Lai

BVĐK quận 

Ô Môn

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

20h

5 PKCK Nội 190 18/12/2012 Đinh Tuấn Dũng 1963 BSĐK Nội

ấp Trường Ninh 1, Xã 

Trường Xuân A, Thới 

Lai

TYT Trường 

Xuân A

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

19h

6 PKCK Nội 204 22/01/2013 Võ Ngọc Luông 1961 BSĐK Nội
ấp Thới Thuận A, TT 

Thới Lai, Thới Lai

nghỉ việc 

1993

7h - 12h; 

14h - 19h

7 PKCK Nội 205 22/01/2013 Trần Thị Mỹ Dung 1959 BSĐK Nội

ấp Trường Trung, xã 

Trường Thành, Thới 

Lai

Hưu 2010
7h - 11h; 

16h - 19h

8 PKCK Nội 207 22/01/2013 Nguyễn Hoàng Phi 1976 BSĐK Nội
ấp Thới Phong A, TT 

Thới Lai, Thới Lai

BVĐK Thới 

Lai

6h - 7h; 11h 

- 12h; 17h - 

19h

9
PKCK Nội 

nhi
208 22/01/2013 Lê Thị Cẩm Tú 1975

BSCK1 

Nhi
Nội nhi

ấp Thới Phong A, TT 

Thới Lai, Thới Lai

BVĐK Thới 

Lai

6h - 7h; 11h 

- 12h; 17h - 

19h
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10 PKCK Nội 247 15/02/2013 Nguyễn Thanh Tân 1975 BSĐK Nội 
Thới Thuận A, TT Thới 

Lai, H. Thới Lai

BVĐK Thới 

Lai

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

19h

11 PKCK Nội 289 22/3/2013 Trịnh Văn Khởi 1968
BSCK1 

Nội
Nội

Trường Trung, Trường 

Thành, Thới Lai

BVĐK Thới 

Lai

5h - 7h; 17h 

- 20h

12

PKCK 

RHM 

Miền Nam

290 09/4/2015 Phạm Mai Phương 1983
BS CK 

RHM

Răng 

hàm mặt

khu vực 4, Châu Văn 

Liêm, Ô Môn

BV ĐK 

Thới Lai

6h - 6h30; 

11h30 - 

12h20; 

17h30 - 20h

13

PK chữa 

bệnh ngoài 

giờ BS 

Lương 

Văn Thắng

298 02/6/2016 Lương Văn Thắng 1966
BSCK1 

gia đình

BS gia 

đình

Ấp Đông Hòa, xã Đông 

Thuận, Thới Lai

BVĐK Thới 

Lai

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

20h; thứ 7 

và Cn (7h - 

20h)

14
PKCK Phụ 

sản
347 26/4/2013 Lê Thị Đức Hạnh 1973

BSCK1 

phụ sản
Phụ sản

95 Ấp Thới Thuận A, tt 

Thới Lai, Thới Lai

BVĐK Thới 

Lai

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

19h

15 PKCK Nhi 348 26/4/2013 Lê Thành Nhơn 1972
BSCK1 

Nhi
Nhi

95 Ấp Thới Thuận A, tt 

Thới Lai, Thới Lai

BVĐK Thới 

Lai

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

19h

16

DV làm 

Răng giả 

Tâm Tánh

394 13/5/2013 Nguyễn Minh Tâm 1956 Nha công

Làm răng 

giả hàm 

giả tháo 

lấp cố 

định

Ấp Thới Thuận A, TT 

Thới Lai, Thới Lai
7h - 17h

17 PK Nội 517 04/12/2013 Đinh Bảo Anh 1983 BSĐK Nội

Ấp Trường Trung, xã 

Trường Thành, huyện 

Thới Lai, TP. Cần Thơ

BVĐK Cần 

Thơ

5h-6h45, 

17h15-21h
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18 PKCK Nội 574 06/03/2014 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 1958 BS Nội

Ấp Đông Thắng, xã 

Đông Thuận, huyện 

Thới Lai, TP. Cần Thơ

Hưu
7h-12h, 14h-

19h

19
PCT 

YHCT
602 04/04/2014 Trần Ngọc Hoài An 1966

Y sỹ 

YHCT
YHCT

Ấp Đông Hòa, xã Đông 

Thuận, huyện Thới Lai, 

TP. Cần Thơ

TYT Đông 

Bình

6h-7h, 11h-

13h

20

DV làm 

răng giả 

Hoàng 

Oanh

612 12/05/2014 Lê Văn Oanh 1945 Nha công

Làm răng 

giả hàm 

giả tháo 

lắp cố 

định

Ấp Thới Thuận A, TT 

Thới Lai
Tư nhân

8h - 11h; 

1h50 - 19h

21 PKCK Nội 621 26/05/2014 Trương Văn Lâm 1976 BSĐK Nội
Ấp Thới Thuận B, TT 

Thới Lai

BVĐK Thới 

Lai

6h-7h, 11h-

13h, 17h - 

19h

22

Phòng 

chẩn trị y 

học cổ 

truyền 

Trường 

Xuân 

655 7/6/2018 Tống Thanh Tùng 1966
Y sĩ y học 

cổ truyền

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

bằng y 

học cổ 

75A  ấp Trường Trung, 

xã Trường Thành, Thới 

Lai

TYT xã 

Đông Thuận

11h - 13h; 

17h - 20h

23
PCT 

YHCT
744 23/6/2015 Lê Hoàng Dũng 1960 YS YHCT

Y học cổ 

truyền

Ấp Thới phong A, TT 

Thới Lai, Thới Lai

Hội đông y 

Thới Lai
7h30 - 11h

24
PCT 

YHCT
744 23/6/2015 Hồ Hồng Quân 1951 YS YHCT

Y học cổ 

truyền

Ấp Thới phong A, TT 

Thới Lai, Thới Lai

Hội đông y 

Thới Lai
7h30 - 11h

25 PKCK Nội 

ngoài giờ 761 30/9/2015 Lương Minh Dũng 1976 BSĐK Nội

Ấp Trường Ninh, xã 

Trường Xuân B, Thai 

Lai

BVĐK 

Thới Lai

6h - 7h;  

11h - 13h, 

17h - 19h,



STT Tên cơ sở SGP ngày cấp Họ Tên
Năm 

Sinh

Trình độ 

chuyên 

môn

Chuyên 

khoa

hành 

nghề

Địa chỉ hành nghề
Nơi công 

tác
Thời gian

26

PK bệnh 

ngoài giờ 

BS Đỗ Thị 

Lệ Thủy

922 24/5/2016 Đỗ Thị Lệ Thủy 1969 BSĐK
Nội tổng 

hợp

Ấp Phú Thọ, Xã 

Trường Xuân, Thới Lai

Phòng y tế 

Thới Lai

6h- 7h; 11h - 

13h; 17h - 

19h

27

Phòng 

chẩn trị 

YHCT 

nhân đạo

929 07/6/2016 Phạm Thị Xuân Mai 1974
Y sĩ 

YHCT

Y học cổ 

truyền

Ấp Thới Khánh, xã Tân 

Thạnh, Thới Lai

BVĐK Ô 

Môn

Thứ 7 và 

Cn (7h - 

11h, 13h - 

17)

28

Phòng 

chẩn trị 

YHCT 

nhân đạo

929 07/6/2016 Lê Văn Sĩ 1986
Y sĩ 

YHCT

Y học cổ 

truyền

Ấp Thới Khánh, xã Tân 

Thạnh, Thới Lai

BVĐK Ô 

Môn

Thứ 7 và 

Cn (7h - 

11h, 13h - 

17)

29

Phòng 

chẩn trị 

YHCT 

nhân đạo

929 07/6/2016 Trần Quốc Quân 1990
Y sĩ 

YHCT

Y học cổ 

truyền

Ấp Thới Khánh, xã Tân 

Thạnh, Thới Lai

BVĐK Ô 

Môn

Thứ 7 và 

Cn (7h - 

11h, 13h - 

17)

30

Phòng 

chẩn trị 

YHCT 

nhân đạo

929 07/6/2016 Nguyễn Đang Phương 1990
Y sĩ 

YHCT

Y học cổ 

truyền

Ấp Thới Khánh, xã Tân 

Thạnh, Thới Lai

BVĐK Ô 

Môn

Thứ 7 và 

Cn (7h - 

11h, 13h - 

17)

31

PK chữa 

bệnh ngoài 

giờ BS 

Nguyễn 

Minh Luân

934 04/7/2016 Nguyễn Minh Luân 1969 BSĐK
Nội tổng 

hợp

Ấp Phú Thọ, xã Trường 

Xuân, Thới Lai

TTYTDP 

Thới Lai

6h- 7h; 11h - 

13h; 17h - 

19h

32
PKCK sản 

phụ khoa
01/CT 31/03/2017 Nguyễn Thị Mỹ Lệ 1967

BSCK1 

sản phụ 

khoa

Sản phụ 

khoa

Ấp Thới Thuận A, thị 

trấn Thới Lai, huyện 

Thới Lai

TTYT Thới 

Lai

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

20h 
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33
PKCK sản 

phụ khoa
01/CT 31/03/2017 Nguyễn Thanh Hương 1967

Hộ sinh 

TH

Thực 

hiện KT 

phụ sản

Ấp Thới Thuận A, thị 

trấn Thới Lai, huyện 

Thới Lai

TTYT Thới 

Lai

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

20h 

34

Phòng 

chẩn trị y 

học cổ 

truyền 

nhân dạo

16/CT 10/05/2017 Lê Vũ Đồng 1951 Lương y

Khám 

chữa 

bệnh 

băng 

thuốc 

nam, 

châm cứu

Âp Thới Thuận A, TT 

Thới Lai, huyện Thới 

lai

Phòng chẩn 

trị YHCT
7h - 16h

35

Phòng 

chẩn trị y 

học cổ 

truyền 

nhân dạo

16/CT 10/05/2017 Nguyễn Văn Để 1952 Lương y

Khám 

chữa 

bệnh 

băng 

thuốc 

Âp Thới Thuận A, TT 

Thới Lai, huyện Thới 

lai

Phòng chẩn 

trị YHCT
7h - 16h

36

Dịch vụ 

tiêm 

(chích) 

thay băng

46/CT 06/9/2017 Nhan Văn Tùng 1973
Điều 

dưỡng

Tiêm 

(chính) 

thay 

băng, 

điếm 

mạch, đo 

Ấp Thới Phong A, TT 

Thới Lai, huyện Thới 

Lai

BVĐK Thới 

Lai

6h - 7h; 11h 

- 13h; 17h - 

19h; T7 và 

Cn(6h - 

19h)

37

PCT 

YHCT 

Tâm Đức

137/C

T
13/09/2018 Tô Thanh Phong 1970 Ys YHCT

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

bằng 

YHCT

Ấp Trường Trung, xã 

Trường Thành, Thới 

Lai

TYT Thới 

Hòa

5h - 7h; 17h 

- 19h; T7 và 

Cn (6h - 

11h)

38

PCT 

YHCT 

Phước 

Hưng 

Đường

140/C

T
14/09/2018 Nguyễn Thanh Vũ 1978 Ys YHCT

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh 

bằng 

YHCT

Ấp Phú Thọ, xã Trường 

Xuân, Thới Lai
Nghỉ việc 6h - 20h
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39
PK nội 

nhân đạo

143/C

T
22/08/2018 Phan Kim Đoàn 1947 BSĐK

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh nội 

khoa

Ấp Thới Khánh, Tân 

Thạnh, Thới Lai
Nghỉ hưu

7h - 12h 

tháng khám 

2 lần vào 

ngày chủ 

nhật  

40
PK nội 

nhân đạo

143/C

T
22/08/2018 Châu Ngọc Thốt 1959 BSĐK

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh nội 

khoa

Ấp Thới Khánh, Tân 

Thạnh, Thới Lai
Nghỉ hưu

7h - 12h 

tháng khám 

2 lần vào 

ngày chủ 

nhật  

41
PK nội 

nhân đạo

143/C

T
22/08/2018 Lê Thị Bé Tua 1958 BSĐK

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh nội 

khoa

Ấp Thới Khánh, Tân 

Thạnh, Thới Lai
Nghỉ hưu

7h - 12h 

tháng khám 

2 lần vào 

ngày chủ 

nhật  

42
PK nội 

nhân đạo

143/C

T
22/08/2018 Trương Ngọc Dũng 1964 YS

Thực 

hiện kỹ 

thuật 

điều 

dưỡng

Ấp Thới Khánh, Tân 

Thạnh, Thới Lai

TYT Thới 

Xuân

7h - 12h 

tháng khám 

2 lần vào 

ngày chủ 

nhật  

43
PK nội 

nhân đạo

143/C

T
22/08/2018 Nguyễn Thị Mỹ Dung 1964 YS

Thực 

hiện kỹ 

thuật 

điều 

dưỡng

Ấp Thới Khánh, Tân 

Thạnh, Thới Lai

TYT Trung 

Hưng

7h - 12h 

tháng khám 

2 lần vào 

ngày chủ 

nhật  

44
PK nội 

nhân đạo

143/C

T
22/08/2018 Nguyễn Thị Kim Phượng 1964

Điều 

dưỡng

Thực 

hiện kỹ 

thuật 

điều 

dưỡng

Ấp Thới Khánh, Tân 

Thạnh, Thới Lai

BVĐK Ô 

Môn

7h - 12h 

tháng khám 

2 lần vào 

ngày chủ 

nhật  

45
PK nội 

nhân đạo

143/C

T
22/08/2018 Trần Thị Hạnh 1959 Hộ sinh

Thực 

hiện kỹ 

thuật phụ 

sản

Ấp Thới Khánh, Tân 

Thạnh, Thới Lai

BVĐK Ô 

Môn

7h - 12h 

tháng khám 

2 lần vào 

ngày chủ 

nhật  
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46 PKCK nội
146/C

T
25/09/2018 Đào Sanh 1958 BSĐK

Khám 

bệnh, 

chữa 

bệnh CK 

nội

Ấp Định Mỹ, xã Định 

Môn, Thới Lai
Nghỉ hưu

5h - 6h30; 

17h - 20h; 

T7 và Cn 

(7h - 20h)
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